TUẦN 9                                                                                  Thứ........... ngày .........tháng......năm 20....
KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: TOÁN
Bài: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức:

- Vẽ được đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

- Vẽ được đường cao của một hình tam giác.

2. Kĩ năng: Kĩ năng quan sát, thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc.

3. Thái độ: Nghiêm túc học tập, vẽ hình sạch sẽ.

II. CHUẨN BỊ:
- Thước thẳng và ê ke (cho GV và HS).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	5’
15’

10’

3’
	1. Khởi động:
MT: Tạo không khí sôi nổi, giới thiệu bài mới.
- Y/c HS hát một bài.

- Y/c HS ôn lại bài cũ.

- Giới thiệu bài mới: Trong giờ học toán hôm nay các em sẽ cùng thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau. 
2. HĐ1: Cả lớp: 

1. Hướng dẫn vẽ đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước: 

  - GV thực hiện các bước vẽ như SGK đã giới thiệu, vừa thao tác vẽ vừa nêu cách vẽ cho HS cả lớp quan sát (vẽ theo từng trường hợp). 

  - Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng AB. 

  - Chuyển dịch ê ke trượt theo đường thẳng AB sao cho cạnh góc vuông thứ hai của ê ke gặp điểm E. Vạch một đường thẳng theo cạnh đó thì được đường thẳng CD đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB. 

  Điểm E nằm trên đường thẳng AB. 

  - GV tổ chức cho HS thực hành vẽ. 

   + Yêu cầu HS vẽ đường thẳng AB bất kì. 

   + Lấy điểm E trên đường thẳng AB (hoặc nằm ngoài đường thẳng AB). 

   + Dùng ê ke để vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với AB. 

  - GV nhận xét và giúp đỡ các em còn chưa vẽ được hình. 

 2. Hướng dẫn vẽ đường cao của tam giác: 

  - GV vẽ lên bảng tam giác của ABC như phần bài học của SGK. 

  - GV yêu cầu HS đọc tên tam giác. 

  - GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với cạnh BC của hình tam giác ABC. 

  - GV nêu: Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H. Ta gọi đoạn thẳng AH là đường cao của hình tam giác ABC. 

  - GV nhắc lại: Đường cao của hình tam giác chính là đoạn thẳng đi qua một đỉnh và vuông góc với cạnh đối diện của đỉnh đó. 

  - GV yêu cầu HS vẽ đường cao hạ từ đỉnh B, đỉnh C của hình tam giác ABC. 

  - GV hỏi: Một hình tam giác có mấy đường cao ?

 3. Hướng dẫn thực hình: 
3. HĐ2: Cá nhân: 

 Bài 1

  - GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó vẽ hình. 

- GV nhận xét và cho điểm HS. 
 Bài 2: Hãy vẽ các đường cao AH của hình tam giác trong mỗi trường hợp sau. 

- GV gọi HS lên bảng, lớp làm VBT. 

- GV nhận xét và cho điểm HS. 

 4. Củng cố- Dặn dò: 

- GV tổng kết giờ học. 
- Dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
	- HS hát.
- HS ôn bài cũ.
- HS nghe. 

- Theo dõi thao tác của GV. 

+ Điểm E nằm ngoài đường thẳng AB. 

- 1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào VBT. 

- Tam giác ABC. 

- 1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào giấy nháp. 

             A

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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B         H                   C
- HS dùng ê ke để vẽ. 
- HS trả lời.

- HS đọc yêu cầu.
- HS lên bảng vẽ hình, mỗi HS vẽ theo một trường hợp, HS cả lớp vẽ vào vở.     

                                                                C             E               D

                    C
                    E                 

                    D    
+ HS đọc yêu cầu bài tập. 

- HS lên bảng thực hành vẽ. 

- 3 HS lên bảng vẽ hình, mỗi HS vẽ đường cao AH trong một trường hợp, HS cả lớp dùng bút chì vẽ vào SGK. 




TUẦN 9                                                                                       Thứ .... ngày .... tháng ... năm 20...
KẾ HOACH DẠY HỌC

Môn: TOÁN
Bài: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức:

Biết vẽ đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước (bằng thước kẻ và ê ke).

2. Kĩ năng: Kĩ năng sử dụng ê ke, vẽ hình.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, học tập tích cực.
II. CHUẨN BỊ:
- Thước thẳng và ê ke (cho GV và HS). 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	5’
15’
15’
3’
	1. Khởi động:

MT: Tạo không khí sôi nổi, giới thiệu bài mới.

- Y/c HS hát 1 bài.

- Y/c HS ôn lại bài cũ.

- Giới thiệu bài mới: Hôm nay chúng ta tập vẽ đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước (bằng thước kẻ và ê ke). 
2. HĐ1: 
MT: Hướng dẫn vẽ đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước.
  - GV thực hiện các bước vẽ như SGK đã giới thiệu, vừa thao tác vẽ vừa nêu cách vẽ. 

+ GV vẽ lên bảng đường thẳng AB và lấy một điểm E nằm ngoài AB. 

+ GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng MN đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB. 

+ GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng đi qua E và vuông góc với đường thẳng MN vừa vẽ. 

**  Gọi tên đường thẳng vừa vẽ là CD, có nhận xét gì về đường thẳng CD và đường thẳng AB?

   + GV kết luận: Vậy chúng ta đã vẽ được đường thẳng đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước. 

  - GV nêu lại trình tự các bước vẽ đường thẳng CD đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB như phần bài học trong SGK. 

3. HĐ2:
MT: Luyện tập, thực hành vẽ.

 Bài 1

  - GV vẽ lên bảng đường thẳng CD và lấy một điểm M nằm ngoài CD như hình vẽ trong bài

- Để vẽ được đường thẳng AB đi qua M và song song với đường thẳng CD, trước tiên chúng ta vẽ gì?

- Sau khi đã vẽ được đường thẳng qua M và vuông góc với CD, chúng ta tiếp tục vẽ gì?

 Bài 3

  - GV yêu cầu HS đọc bài, sau đó tự vẽ hình. 

- GV yêu cầu HS nêu cách vẽ đường thẳng đi qua B và song song với AD. 

- GV nhận xét và cho điểm HS. 

4. Củng cố- Dặn dò: 

- GV goij HS nhắc lại quy tắc vẽ đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước (bằng thước kẻ và ê ke).

- GV tổng kết giờ học.

- Dặn HS về nhà  chuẩn bị bài sau. Nhận xét tiết học. 
	​- HS hát.
· HS ôn bài.
· HS lắng nghe.
- Theo dõi thao tác của GV. 

- HS cả lớp quan sát. 

- 1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào giấy nháp. 
- 1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào giấy nháp. 

- Hai đường thẳng này song song với nhau. 

+ HS đọc yêu cầu bài tập. 

- Vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng CD. 

- Tiếp tục vẽ hình. 

- Đường thẳng này song song với CD. 
- HS lên bảng vẽ hình theo hướng dẫn của GV. Lớp làm VBT. 

- 1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào VBT. 

                                            C

           B                               E

           A                              D

- Vẽ đường thẳng đi qua B, vuông góc với AB, đường thẳng này song song với AD. 

- Vì theo hình vẽ ta đã có BA vuông góc với AD. 

- Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA  là góc vuông. 




TUẦN 9                                                                                            Thứ .... ngày .... tháng ... năm 20...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: TOÁN
Bài: THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG.
I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức:

Vẽ được hình chữ nhật, hình vuông (bằng thước kẻ và ê ke).

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng vẽ hình.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, tự giác học tập nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:
- Thước thẳng và ê ke (cho GV và HS).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	TG
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	5’
15’
16’
	1.  Khởi động:

MT: Tạo không khí sôi nổi, giới thiệu bài mới.

- Y/c HS hát 1 bài.

- Y/c HS ôn lại bài cũ.

- Giới thiệu bài mới: Trong giờ học toán hôm nay các em sẽ được thực hành vẽ hình chữ nhật. 
2. Tìm hiểu bài:  

MT: Hướng dẫn vẽ hình chữ nhật, hình vuông theo độ dài các cạnh.
HĐ1: Hình chữ nhật: 

  - GV vẽ lên bảng hình chữ nhật MNPQ và hỏi HS: 

+ Các góc ở các đỉnh của hình chữ nhật MNPQ  là góc gì?

  - Hãy nêu các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ?

  - Dựa vào các đặc điểm chung của hình chữ nhật, chúng ta sẽ thực hành vẽ hình chữ nhật theo độ dài các cạnh cho trước. 

  - GV nêu ví dụ: Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4 cm và chiều rộng 2 cm. 

  - GV yêu cầu HS vẽ từng bước như SGK giới thiệu: 

   + Vẽ đoạn thẳng CD có chiều dài 4 cm. GV vẽ đoạn thẳng CD (dài 4 cm) trên bảng. 

+ Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 2 cm. 

+ Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C, trên đường thẳng đó lấy CB = 2 cm. 

   + Nối A với B ta được hình chữ nhật ABCD. 
HĐ 2: Hình nuông:

+ Hình vuông có các cạnh như thế nào với nhau ?
  - Các góc ở các đỉnh của hình vuông là các góc gì ?

** Chúng ta sẽ dựa vào các đặc điểm trên để vẽ hình vuông có độ dài cạnh cho trước. 

- Ví dụ: Vẽ hình vuông có cạnh dài 3 cm. 

  - GV hướng dẫn HS thực hiện từng bước vẽ như trong SGK: 

   + Vẽ đoạn thẳng DC = 3 cm. 

   + Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 3 cm, CB = 3 cm. 

3. Luyện tập, thực hành: 

MT: Luyện tập vẽ hình chữ nhật, hình vuông.
HĐ 3: Hình chữ nhật. 

 Bài 1: GV yêu cầu HS đọc đề bài toán. 
  - GV yêu cầu HS tự vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm, sau đó đặt tên cho hình chữ nhật. 

  - GV yêu cầu HS nêu cách vẽ của mình trước lớp. 
  - GV nhận xét. 
   Bài 2: GV y/c HS đọc đề bài.

· Y/c HS tự vẽ hình chữ nhật có chiều dài là 4 cm, chiều rộng là 3 cm, sau đó đặt tên cho hình chữ nhật.

· Y/c HS nêu cách vẽ.

· GV nhận xét.
 HĐ 4: Hình vuông:
Bài 1: GV yêu cầu HS đọc đề bài toán. 
  - GV yêu cầu HS tự vẽ hình vuông có cạnh là 4 cm, sau đó đặt tên cho hình vuông. 

  - GV yêu cầu HS nêu cách vẽ của mình trước lớp. 
  - GV nhận xét. 
Bài 2: GV yêu cầu HS đọc đề bài toán. 
  - GV yêu cầu HS tự vẽ hình vuông theo mẫu có trong SGK, chú ý cho HS mỗi ô vuông là 1 cm.
  - GV yêu cầu HS nêu cách vẽ của mình trước lớp. 
  - GV nhận xét. 
4. Củng cố- Dặn dò: 3’
- GV tổng kết giờ học. 

- Dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học
	- HS hát. 

- HS ôn bài cũ.

- HS lắng nghe. 
            M                                 N

             Q                                 P

+ Các góc này đều là góc vuông. 
- Cạnh MN song song với QP, cạnh MQ song song với PN. 
- HS vẽ vào giấy nháp. 

- Các cạnh bằng nhau. 
- Là các góc vuông. 
- HS vẽ hình vuông ABCD theo từng bước hướng dẫn của GV. 

- 1 HS đọc bài toán trước lớp. 

- HS vẽ vào giấy A4. 
- HS nêu các bước như phần bài học của SGK. 
- 1 HS đọc bài toán trước lớp. 

- HS vẽ vào giấy A4. 
- HS nêu các bước như phần bài học của SGK. 
- 1 HS đọc bài toán trước lớp. 

- HS vẽ vào giấy A4. 
- HS nêu các bước như phần bài học của SGK. 
- 1 HS đọc bài toán trước lớp. 

- HS vẽ vào giấy A4. 
- HS nêu các bước như phần bài học của SGK. 
· HS lắng nghe.
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